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SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1717/KSBT-DVTYT 
V/v yêu cầu báo giá vật tư y tế, hàng hóa thông 

thường nguồn thu dịch vụ năm 2024 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2024 

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp có năng lực. 

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu Mua vật tư tiêu hao, hàng hóa thông thường nguồn thu dịch vụ 

năm 2024. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Lê Đức Hy 

SĐT: 0914114342 

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính 

Email: Idh22huecity4@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên 

Huế; địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 30 tháng 10 năm 2024 đến trước 10 

ngày 07 tháng 11 năm 2024. 

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau: 

- Không mở phong bì trước 10h ngày 07/11/2024” 

- “Báo giá vật tư tiêu hao, hàng hóa thông thường nguồn thu dịch vụ năm 

2024” 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 11 năm 

2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục đính kèm) Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ 

phí và các dịch vụ liên quan. 

2. Địa điểm cung cấp:  

- Tên đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng./. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng. 
Nơi nhận:                                                                 
- Như trên    

- Lưu VT, DVTYT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

Hồ Xuân Vũ 
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PHỤ LỤC  

 TEST XÉT NGHIỆM NGUỒN THU DỊCH VỤ NĂM 2024 

(Đính kèm công văn số 1717 /KSBT-DVTYT ngày 30/10/2024) 

TT 

Tên vật tư hoặc  

hàng hóa thông 

thường 

ĐVT Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra 
Số 

lượng 

1.  Băng dán cá nhân Hộp 

Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm 

nước.  

Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. Keo: Oxyd kẽm không 

dùng dung môi.   

Kích thước: (19mm x 72mm) ± 2mm 

Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) 

7 

2.  
Băng dính cuộn vải 

lụa - Ugo 
Cuộn 

Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 

44 x 18/cm2. Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, 

không cần dùng kéo. 

Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi 

Lõi: liền với cảnh báo bảo vệ được làm từ nhựa nguyên 

sinh đạt tiêu chuẩn. 

Kích thước đúng: 5cm x x5m 

Nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu  

350 

3.  Băng dính lụa Cuộn 

Chất liệu: Vải lụa. Keo oxyd kẽm không dùng dung môi. 

Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ 

Kích thước: 2,5cm x 5m 

Tiêu chuẩn ISO 

69 

4.  
Băng keo chỉ thị 

nhiệt 
Cuộn 

Hấp ướt 24mm 

Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 
5 

5.  Bao cao su Cái 

Độ dày: 0.065mm + 0.015mm 

Chiều dài: Không nhỏ hơn 170mm 

Chiều rộng: 49mm + 2mm hoặc 52 mm + 2mm 

Tiêu chuẩn 4074:2002 và WHO 2003 hoặc tiêu chuẩn 

tương đương 

4,500 

6.  Betadine Chai 

Hóa Dược.Dùng để sát trùng da, sát trùng vết thương, 

khử trùng dụng cụ trước khi tiệt trùng. 

Thành phần: Povidon iod 10% 

Chai 30ml có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ. 

120 

7.  Bơm hút thai 1 van  Bộ 

Sử dụng trong hút thai bằng chân không 

Bơm hút gồm các bộ phận: 

1 ống bơm 1 van 60cc 

1 pít tông kín 

1 gioăng cao su hình chữ O 

1 đai hãm cổ bơm giữ cho pít tông không bị tuột khỏi 

12 
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TT 

Tên vật tư hoặc  

hàng hóa thông 

thường 

ĐVT Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra 
Số 

lượng 

ống bơm 

1 bộ van (gồm 1 van và 1 van lót bằng cao su) có khóa 

bằng nút bấm có tác dụng giữ hoặc giải phóng áp lực 

chân không 

Ngoài ra trong bộ bơm hút còn có 1 lọ dầu silicon có tác 

dụng bôi trơn dụng cụ 

8.  Bơm tiêm nhựa 3ml Cái 

Bằng nhựa liền kim 3ml. Vô trùng, sử dụng 1 lần 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA. ISO 13485 hoặc 

ISO 9001 

15,000 

9.  Bơm tiêm nhựa 5ml Cái 

Bằng nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G 

Vô trùng, sử dụng 1 lần 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA và TCVN 

ISO 9001 hoặc ISO13485 

3,000 

10.  Bơm tiêm nhựa 10ml Cái 

Bằng nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G 

Vô trùng, sử dụng 1 lần 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA và TCVN 

ISO 9001 hoặc ISO13485 

900 

11.  Bông  thấm nước y tế Kg 
100% sợi cotton tự nhiên, thấm hút nước nhanh, dùng 

được trong y tế 
36 

12.  Bông cắt miếng y tế Kg 

Kích thước: 2cm x 2cm 

Khối lượng : gói 500g 

Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên 

25 

13.  Cân sức khỏe Cái 

Phạm vi cân :120kg. Phân độ nhỏ nhất: 1.000g. Sai số tối 

đa: 1500g. Sai số tối thiểu: 500g. Tấm lót, bảng tham 

khảo: nhựa ABS. Mặt số bằng nhôm: đường kính mặt số 

170 mm. Vỏ hộp cân được sơn tĩnh điện. Mặt nhựa lót có 

nhiều màu sắc khác nhau 

2 

14.  
Catheter B.braun 

20G 
Cái 

Kim luồn tĩnh mạch an toàn với cánh bướm cố định, thiết 

kế làm giảm nguy cơ kim đâm. 

Introcan Safety® không cổng chích thuốc, có đầu bảo vệ 

được kích hoạt tự động, nhằm chống lại các chấn thương 

do kim đâm và nguy cơ lây nhiễm. 

Dễ dàng khi sử dụng với góc chích rộng. 

Vật liệu: PUR hay FEP. 

Cố định dễ dàng với cánh bướm, thiết kê với thao tác khi 

dùng 1 tay. 

Thiết kế mặt cắt sau của đầu kim làm giảm đau đơn cho 

bệnh nhân. 

Các bộ phận trong suốt cho biết được kim luồn đã ở 

trong tĩnh mạch khi rút đầu kim ra. 

Không có chứa latex, PVC. 

Tiêu chuẩn ISO10.555-1/5. 

40 

15.  Catheter tĩnh mạch Cái 

Các số; 01 cái/túi; Có cánh, có cửa tiêm thuốc. Có 4 vạch 

cản quang trong canuyn. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 

13485 

5 

16.  Cồn 70 độ  Chai 

Dung dịch Ethanol 70%, có nguồn gốc xuất xứ 

Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 

Đóng theo chai 500ml 

366 
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TT 

Tên vật tư hoặc  

hàng hóa thông 

thường 

ĐVT Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra 
Số 

lượng 

17.  Cồn 70 độ có can Lít 
Dung dịch Ethanol 70%, có nguồn gốc xuất xứ 

Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Đóng theo can 
90 

18.  Cồn 90 độ  Chai 

Dung dịch Ethanol 90%, có nguồn gốc xuất xứ 

Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 

Đóng theo chai 500ml 

24 

19.  

Cuvet sử dụng cho 

máy sinh hóa 

Beckman AU400 

Cái 
Vật liệu nhựa PS dùng trong máy quang phổ. Giếng phản 

ứng SUC-400A/ CS2000.Kích thước: 10 x 29.85 mm 
1,000 

20.  Dao mổ liền cán Cái 
 

Loại: Cao cấp - Chất liệu: Thép không gỉ 
1 

21.  Dao mổ tháo cấy Cái 
Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật. Sử dụng 1 lần. Đầu 

dao nhọn. Lưỡi số 11 
200 

22.  
Đồng hồ bấm giờ 

mini TS1 
Cái 

Số trên màn hình LCD lớn, rõ ràng và dễ đọc. 

Đếm và đếm ngược chức năng 

Có thể gập lại đứng, dễ dàng để đọc hiển thị 

Chất liệu: nhựa 

Nền trắng, màu: đen, xanh, hồng, vàng 

Đường kính đầu chổi: 3cm 

Kích thước: 78 x 73 x 25MM / 3,07 “x2,87” 

x0,99 “(xấp xỉ) 

Màn hình LCD: 63 x 29.5mm / 2.36 “x1.10” 

Nguồn: pin AAA 

Đồng hồ đếm ngược có thể được thiết lập đến 24 

giờ. 

Bao gồm chân đế, giá treo và nam châm. 

2 

23.  Đầu col vàng Cái 

Đầu col vàng được sản xuất bằng nhựa PP chánh phẩm 

chất lượng cao không chứa kim loại. 

Sử dụng trong các phòng lab của bệnh viện, phòng khám 

đa khoa. 

Đầu col được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm 

bảo lực hút của cây micropipette, thành trong đầu col 

không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. 

Phù hợp với các cây pipet trên thị trường. 

Không DNAse và không RNAse. 

Thể tích: 0-200 µl 

Đóng gói: 1.000 cái/ bì 

8,000 

24.  Đầu col xanh Cái 

Chất liệu: nhựa PP chánh phẩm chất lượng cao không 

chứa kim loại, màu xanh. 

Yêu cầu: Đầu col được thiết kế ôm kín đầu cây 

micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipette, thành 

trong đầu col không dính nước, đảm bảo dung tích chính 

xác khi bơm. Phù hợp với các cây pipet trên thị trường. 

Không DNAse và không RNAse.  

1,500 

25.  Dầu silicone Lọ Dùng để bôi trơn dụng cụ khi bơm hút thai 5 

26.  
Dầu soi kính hiển vi  

(Immersion oil) 
chai 

Là sản phẩm hỗ trợ đắc lực khi quan sát dưới vật kính 

100, phù hợp với các loại thấu kính thông dụng trên thị 

trường hiện nay. Cho góc chiết quan tốt nhất cho hình 

ảnh rõ nét và chân thật nhất. 

5 
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TT 

Tên vật tư hoặc  

hàng hóa thông 

thường 

ĐVT Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra 
Số 

lượng 

27.  

Dây bơm hóa chất sử 

dụng cho máy sinh 

hóa beckman Coulter 

Túi 
Làm bằng cao su và nhựa, dài 10.5 cm. Sử dụng 

được cho máy Beckman AU-400 
2 

28.  
Dây chuyền dịch 

B.braun 
Bộ 

Thành phần: Một bộ dây truyền dịch Intrafix Primeline 

B.Braun gồm các bộ phận như: 

Một bầu nhỏ giọt có đầu hình kim sắc nhọn.  

Đường dây truyền nối liền bầu có đường kính 3 x 4.1 

mm, dài 180cm có gắn khóa điều chỉnh giọt. 

Đầu còn lại có nút thông hơi với màng chống khuẩn, lọc 

bụi. 

Các bộ phận của dây truyền dịch Intrafix Primeline 

B.Braun đều được chế tạo từ nguyên liệu PVC và không 

chứa DEHP. 

40 

29.  Dây garo Cái 
Được làm bằng thun cotton. 

 Có khoá bằng nhựa PEHD. 
8 

30.  
Dây Garo có khóa 

nhựa 
Cái Được làm bằng thun cotton. Có khoá bằng nhựa PEHD. 20 

31.  Dây thở oxy Cái 

Dây 2 nhánh. Sản xuất từ nhựa y tế PVC an toàn, mềm 

mại, dễ sử dụng, không gây các hiệu ứng phụ khi tiếp 

xúc với cơ thể bệnh nhân 

- Màu xanh nhạt 

- Chiều dài : 2 m 

- Tiệt trùng bằng trùm điện tử, không gây dị ứng cho 

bệnh nhân và thân thiện với môi trường. 

5 

32.  Dây truyền dịch Cái 

Tiệt trùng bằng khí EO. Gas. Sử dụng chất liệu PVC + 

Silicone dùng trong y tế. Độ dài đạt chuẩn theo quy định. 

Bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi 

kèm, có thể kết hợp với khóa 3 chạc. Đầu kim được bảo 

vệ bằng nắp nhựa an toàn. Được sản xuất theo tiêu chuẩn 

EN ISO: 13485:2012, ISO 9001:2008, CE0197, FDA   

5 

33.  

DD Glutaraldehyd 

2% 

( Steronios 2%)  

can 

2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng 

cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch 

pha sẵn không cần hoạt hóa. pH = 6. Diệt khuẩn theo tiêu 

chuẩn EN 14561, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 14562, 

diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 +A1 và diệt 

Mycobacteria theo tiêu chuẩn EN 14563 trong 10 phút 

Dung tích: 5l 

12 

34.  
DD rửa tay khô sát 

khuẩn nhanh 
Chai 

Sử dụng để sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại bằng 

nước, không cần lau khô. 

Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 0,5% + Ethanol 

70% + Emollient & Moisture (Chất làm mềm và ẩm da) 

233 

35.  DD rửa tay sát khuẩn Can 

Sử dụng để sát khuẩn tay có rửa lại bằng nước. 

Thành phần: Chlohexidine Gluconate 2% + Emollient & 

Moisture (Chất làm mềm và ẩm da) 

6 

36.  Đè lưỡi gỗ Cái 

Chế tạo từ gỗ đạt độ cứng (độ bẻ gãy) và độ láng.Đã tiệt 

trùng 

Kích thước sản phẩm: 2 x 20 x 150mm. 

Quy cách đóng gói: Từng cái (đã tiệt trùng), hộp 100 cái, 

thùng 30 hộp 

1,500 
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TT 

Tên vật tư hoặc  

hàng hóa thông 

thường 

ĐVT Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra 
Số 

lượng 

37.  Dụng cụ tử cung Cái 

Dụng cụ tránh thai đặt trong buồng tử cung Tcu380A có 

hình dáng chữ T, bằng chất liệu polyethylen. Tổng diện 

tích bề mặt tiếp xúc của đồng là khoảng 380mm2+-

23mm2, 1 sợi  chỉ đơn 

sợi làm bằng polyethylen buộc chặt ở cuối khung chữ T 

thành 2 sợi treo tự do. Mỗi cành ngang lồng 1 ống đồng 

khoảng 68,7mg+-, 1 dây đồng cuốn quanh cành dọc 

khoảng 176mg+-11mg. 

300 

38.  Đèn cồn thủy tinh Cái 

Thể tích: 150ml. Chất liệu: thân thủy tinh, dây tim và nắp 

chụp nhựa chịu nhiệt Xuất xứ: Việt Nam. Dùng trong 

lĩnh vực phòng thí nghiệm 

1 

39.  Gạc cuộn Gói 
Thành phần chính: 100 % dệt sợi cotton trắng tinh mềm 

mại 
25 

40.  Gạc phẫu thuật Gói 

Kích thước: 8cm x 10cm x 12 lớp Làm từ 100% sợi 

cotton. 

 Dạng lưới dệt. Sợi dai bền. Có độ co giãn tốt. Thấm hút 

tốt. 

100 

41.  Gạc phẫu thuật Gói 

Kích thước: 5cm x 6.5cm x 12 lớp  

Làm từ 100% sợi cotton. 

Dạng lưới dệt. Sợi dai bền. Có độ co giãn tốt. Thấm hút 

tốt. 

100 

42.  Gạc y tế Miếng 

Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp Làm từ 100% sợi 

cotton. 

Dạng lưới dệt. Sợi dai bền. Có độ co giãn tốt. Thấm hút 

tốt. 

40 

43.  Găng hộ lý Đôi 

Rửa dụng cụ 

Chất liệu: Cao su 

Dài gần đến khuỷu tay 

20 

44.  
Găng không vô 

trùng, có bột các cỡ  
Đôi 

Chất liệu: Cao su tự nhiên hoặc tổng hợp. 

Màu trắng. Có bột, hàm lượng bột theo chuẩn của tổ 

chức FDA và UPS. Cổ tay se viền. Thiết kế dùng được 

cả hai tay.  

Găng tay tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 

18,500 

45.  
Găng vô trùng, 

không bột các cỡ  
Đôi 

Chất liệu: cao su tự nhiên chất lượng cao. 

Loại không bột, màu ngà vàng. 

Tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp với các tiêu chuẩn 

ASTM D3578 và EN455. Sản xuất theo hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 13485:2016; ISO 22000:2018; ISO 

9001:2015; SA 8000:2014. 

Kích thước: Small; Medium;  

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất 

300 

46.  Găng vô trùng các cỡ Đôi 

Chất liệu: Latex - cao su thiên nhiên 

Đã được tiệt trùng, đóng gói riêng từng đôi 

Màu trắng 

ISO 9002- phiên bản 1994 

ISO 9001- phiên bản 2008. 

4,800 

47.  Gel điện tim Ống 

Gel điện tim 250 ml được sử dụng trong các điện cực 

chuẩn đoán kỹ thuật số. Trong quá trình chuyển mạch bất 

kỳ, cho phép sóng điện cực được chuyển giao giữa các 

12 
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hàng hóa thông 

thường 

ĐVT Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra 
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lượng 

thiết bị một cách nhanh chóng và chính xác. Không gây 

dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa chất dầu, 

không có chất formaldehyde và muối. Đặc biệt gel không 

có mùi hôi, không gây độc hại. 

• Bảo quản: Để nơi thoáng mát dưới 35°C, tránh ánh 

sáng trực tiếp 

48.  Gel siêu âm Can 

Được sản xuất với nước có tia UV. 

Dựa trên công thức kiềm vi khuẩn và giảm dị ứng. 

Công nghệ hiện đại giúp trượt doppler dễ dàng. 

Có độ dẫn, ít mỡ và không nhuộm màu. 

Không chứa cồn, muối và hòa tan trong nước. 

Dùng trong siêu âm chẩn đoán hình ảnh. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Can 5 lít kèm 1 chai để gel. 

25 

49.  Giấy in điện tim  Xấp 

Kích thước: 110 x 140mm, xấp 142 tờ 

Dùng cho máy điện tim 6 cần 

Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001, CE 

50 

50.  Giấy in máy sinh hóa  Thùng  

Màu sắc: Màu trắng.  

Kích thước: 210*279 mm. 

Hình thức: Dạng tập A4 chia 2.- Giấy in nhiệt 

Sản phẩm có chất lượng cao, hiển thị hình ảnh in rõ nét. 

Giấy dày dặn, trắng mịn, không bị chấm đen 

6 

51.  
Giấy in nhiệt, nước 

tiểu, công thức máu 
Cuộn 

Màu sắc: Màu trắng  

- Hình thức: Dạng cuộn - Giấy in nhiệt  

- Sản phẩm có chất lượng cao, hiển thị hình ảnh in rõ nét  

- Giấy dày dặn, trắng mịn, không bị chấm đen, không bị 

ẩm mốc, dùng cho máy huyết học Elite3 và nước tiểu 

Erba 

- Kích thước 55mm x 45mm 

160 

52.  
Giấy in siêu âm, 

chức năng hô hấp  
Cuộn 

Kích thước: 110mm x 20m  cuộn. 

Model: SM110S (UP 110S) 

Máy sử dụng: Sử dụng trên các máy in kết quả siêu âm 

Sony 

Thương Hiệu: SONOMED 

Chứng chỉ: ISO 9001, ISO 13485, CE 0197 

50 

53.  
Hộp đựng bông cồn 

inox 
Cái 

Làm bằng inox 304 cao cấp- bóng sáng- không rỉ sét. 

Đường kính: 8cm- Cao 5cm 
10 

54.  Huyết áp người lớn Cái 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg 

Độ chính xác ± 3mmHg 

Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su 

chống oxy hoá có độ bền cao 

Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao 

Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy 

hoá. 

Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch 

điểm không) 

Tiêu chuẩn ISO 9001, CE 

5 
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55.  Kéo Inox   

Kéo thẳng, size 18cm.  

Chất liệu: Thép không ghỉ dùng công nghệ cao sử dụng 

trong y tế tại bệnh viện, phòng khám, gia đình. 

3 

56.  Khẩu trang giấy Hộp 

Chất liệu: Vải không dệt, dây thun đeo tai mềm mại 

không đau tai, không dãn. 

Kích thước: Khoảng 175 x 95mm 

Yêu cầu: Khẩu trang kháng khuẩn, 3 lớp, màu xanh 

dương, có kẹp mũi. 

Chất liệu cấu tạo: Gồm 4 lớp. 

Lớp ngoài: Vải không dệt Polypropylen. 

Lớp vải kháng khuẩn: Vải kháng khuẩn cao cấp, tăng 

cường ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập từ môi trường. 

Lớp giữa: Vải lọc kháng khuẩn chất lượng cao với chỉ số 

BFE >99%, PM 2.5 

Lớp trong: Vải không dệt Polypropylen mềm mại, cao 

cấp 

8,100 

57.  Kìm cắt móng D501 Cái 

• Chất liệu inox (thép không gỉ) • Ba mang tròn 

• Hai chống • Mạ vàng • Lưỡi 16 (~6.5 mm) 

• Kích thước: 10,5 x 6.3cm • Trọng lượng: 50g 

1 

58.  Kim chích máu  cái 

Yêu cầu: Đầu kim nhỏ, có nắp tròn, vô trùng.  

Sử dụng được cho máy Onetouch Ultrasoft.  

Công dụng: Dùng để lấy máu mao mạch thử đường huyết 

hoặc các xét nghiệm khác. 

Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc ISO 9001, CE. 

800 

59.  Kim tiêm Chiếc 

Kim tiêm sử dụng 1 lần 

Cỡ kim là 27G 3/8” 

Các nguyên vật liệu để làm là những nguyên vật liệu 

được phép sử dụng trong y tế. 

500 

60.  
Lam kính trơn- CAT 

NO 7102 
Hộp 

Chất liệu: Thủy tinh 

Mặt trơn láng, không bị ẩm mốc 

Hình chữ nhật (25,4 x 76,2mm)±1mm; độ dày: 1,0-

1,2mm 

110 

61.  Lamen Hộp 

- Kích thước: 22 x 22 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm 

- Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất 

của lớp thủy phân đầu tiên 

- Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển 

vi huỳnh quang 

- Tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO 8255 

6 

62.  
Lọ nhựa đựng mẫu 

bệnh phẩm  
Cái 

Dung tích: 30ml 

Hình trụ 

Chất liệu: nhựa PP hoặc nhựa PS chính phẩm có nhãn, 

nắp vặn. 

900 

63.  Ly đựng nước tiểu Cái 

Ly giấy 4oz 120ml 

Kích thước Miệng: 57-62 mm , Đáy: 44 mm Cao: 70 

mm. Ly giấy đựng nước uống trường học bệnh viên và 

mẫu thử an toàn thân thiện 

10,000 

64.  Mặt nạ thở oxy Cái 

Loại sử dụng một lần 

Chất liệu: Nhựa y tế không độc hại 

Màu sắc: Xanh 

5 
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65.  Mũ giấy y tế Bì 

Chất liệu: không dệt PP.Tiệt trùng bằng khí O.E. 

Trọng lượng: 20g/m2, 12g/m2, 14g/m2,... 

Size: 20”, 21”, 22”.Loại: đàn hồi 

Màu sắc: xanh hoặc trắng 

Đóng gói: 1 cái/gói - 100cái/bì 

32 

66.  Nước muối sinh lú chai 

Chất lỏng trong suốt, chứa 0.9% NaCl 

Chai 500ml bằng nhựa hoặc thủy tinh 

Hóa Dược, có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 

35 

67.  Nhíp nhỏ Cái 
Chất liệu Inox không gỉ.Đặc điểm nổi trội: thân mảnh, 

nhẹ và gắp chính xác. Phân loại: Nhíp 8,5 em 
1 

68.  Nước cất có can Lít 

Sử dụng trong phòng thí nghiệm. Nước đảm bảo được 

chưng cất 2 lần. Tiêu chuẩn: TCVN 4581-89 hoặc Tiêu 

chuẩn nước tinh khiết trong Dược điển 4. Có thông tin, 

nguồn gốc, xuất xứ 

2,620 

69.  
Nước muối nhỏ mắt 

0,9% 
chai 

Thành phần:  

+Natri clorid: 90mg 

+Tá dược vđ: 10 ml 

6 

70.  
Ống đo chức năng hô 

hấp  
Cái 

Chất liệu: Giấy 

Kích thước: đường kính: 23mm, dài: 80mm 

Sử dụng 1 lần 

10,000 

71.  
Ống hút các cỡ 

5;6;7;8;9;10;11;12 
cái Ống hút các cỡ 5;6;7;8;9;10;11;12 50 

72.  Ống nghe Cái 

Ống dẫn bằng chất liệu cao su chống oxy hoá 

Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu 

Aluminum 

Màng khuếch đại có độ nhạy âm cao 

Tiêu chuẩn ISO 9001, CE 

5 

73.  

Ống nghiệm có chất 

chống đông EDTA 

5ml có nắp 

Ống 

Chất liệu: Nhựa 

Ống 5ml có nhãn, nắp cao su bọc nhựa 

Kích thước: 12x75mm 

Dùng để xét nghiệm huyết học 

Hóa chất bên trong ống là Ethylenediaminetetra Acid - 

chất kháng đông với nồng độ đúng tiêu chuẩn để giữ các 

tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách 

rời tối đa từ 6 - 8 giờ. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 

12,800 

74.  
Ống nghiệm Glucose 

có nhãn 
Cái 

Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PP kích thước 

12x75mm cho dung tích tối đa 5ml, nắp nhựa màu 

Xám.Tem nhãn được in với màu Xám chủ đạo với góc 

trên bên phải in hình logo APM (đã đăng ký sở hữu) bên 

trong 3 hình lục giác đều cân xứng nhau. Đặc điểm: Sản 

phẩm được phun hóa chất chống đông NaF + Sodium 

Heparin dưới dạng sương bám đều trên thành trong của 

ống nghiệm ở một nồng độ tiêu chuẩn đủ để chống đông 

cho máu trong khoảng từ 6-8 giờ ở điều kiện nhiệt độ 

phòng. 

10,000 

75.  
Ống nghiệm Heparin 

lithium 
Ống 

Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa pp kích thước 

12x75mm cho dung tích tối đa 5ml, nắp nhựa màu 

Đen.Tem nhãn màu đen chủ đạo với góc trên bên phải in 

8,000 
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hình logo APM (đã đăng ký sở hữu) bên trong 3 hình lục 

giác đều cân xứng nhau. Đặc điểm: sản phẩm được phun 

hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng sương 

bám đều trên thành trong của ống nghiệm ở một nồng độ 

tiêu chuẩn đủ để chống đông cho máu trong khoảng từ 6-

8 giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng 24-36 giờ ở nhiệt độ 2-8 

độ. 

76.  
Ống nghiệm nhựa 

trong có nắp 5ml 
Ống 

Chất liệu: Nhựa PS trong, tiệt trùng  

Nắp màu đỏ 

Dung tích 5ml có nắp, có nhãn 

Tiêu chuẩn: ISO13485 

1,900 

77.  
Panh không mấu 

thẳng 
Cái Panh không mấu thẳng kích thước 16 - 18 cm 3 

78.  
Panh thẳng không 

mấu 
Cái Panh 16cm thẳng không mấu 5 

79.  Povidin 10% Chai 

Dùng để sát khuẩn giúp ngăn ngừ nhiễm khuẩn ở vết cắt, 

vết trầy và vết bỏng nhỏ. 

Sát trùng da trước khi phẫu thuật. 

Giúp giảm các vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng da. 

4 

80.  Povidin 10% Chai 

Hóa Dược. 

Dùng để sát trùng da, sát trùng vết thương, khử trùng 

dụng cụ trước khi tiệt trùng. 

Thành phần: Povidon iod 50g. 

Chai 500ml có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ. 

40 

81.  
Que gòn kèm ống 

nghiệm 
Ống+que 

Sử dụng để lấy mẫu trong xét nghiệm. 

Chất liệu: Que gỗ 1 đầu gòn, được tiệt trùng và đóng gói 

riêng lẻ, đựng trong ống nghiệm nhựa 1 cây/ống. Kích 

thước: Dài khoảng 17~20cm. 

4,000 

82.  Túi xách đi khám Cái 
Vải dù PVC mịn, chống nước; Chiều dài:60cm, chiều 

rộng:35cm, chiều cao:35cm. 
4 

83.  
Viên sát khuẩn 

Presept 
Viên 

Thành phần: Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%, 

Adipic Acid 22.5%, các thành phần khác 27,5%  

Tác dụng: Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng có tác 

dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, 

virus và nha bào. Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, 

đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng 

bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn 

bệnh viện nói chung. 

Quy cách: 2.5gr x 100 viên 

500 

 

Tổng cộng : 83 mục 
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